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1
Bắc Sông 

Hương
PC03BB0237479

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

Thiên Tân

Số 5 đường số 2,-Cụm CN An Hòa, Phường 

An Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Việt Nam

336 269 3x100 Thiên Tân 130 48% 109 41% 94 35%

2
Bắc Sông 

Hương
PC03BB0220006 Công Ty Cổ Phần Da Giày Huế

Số 2, Đường số 5 Cụm Công Nghiệp An 

Hòa, Phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh 

TT-Huế

144 115 3x60 Thiên An Phát CC 56 48% 47 41% 40 35%

3
Nam Sông 

Hương
PC03AA0248445

KHÁCH SẠN ANHILL THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN INNHUE

Tổ 9, Khu Vực 5, P.An Tây, Tp Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Việt Nam
52 41 1x50 Ks AnHill 20 48% 17 41% 14 35%

4
Nam Sông 

Hương
PC03AA0251493

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Bưu 

Điện Huế

51 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, Tp 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
57 45 1x50 Viễn Thông MMC 22 48% 18 41% 16 35%

5
Nam Sông 

Hương
PC03AA0246329

Công ty TNHH Rạp chiếu phim - 

Thể thao và Giải trí Ngôi Sao Huế

25-Hai Bà Trưng, P.Vĩnh Ninh, Tp Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
161 129 3x50 Rạp phim Cine-Star 62 48% 52 41% 45 35%

6 Phong Điền PC03CC0027801
Công ty TNHH MTV Công nghệ 

Xanh Phú Phong Điền

Thôn Bắc Triều Vịnh,-Thị trấn Phong Điền, 

Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Việt Nam

998 798 8x110 Phú Phong Điền 387 48% 324 41% 279 35%

7 Phong Điền PC03CC0027803
Công ty TNHH MTV Công nghệ 

xanh Phú Quảng Điền

Thôn Nam Dương,-Xã Quảng Vinh, Huyện 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
998 798 8x110 CNX Phú Quảng Điền 387 48% 324 41% 279 35%

8 Phong Điền PC03CC0027802
Công ty TNHH MTV Công nghệ 

Xanh Phú Hải

Thôn Nam Dương,-Xã Quảng Vinh, Huyện 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
998 798 8x110 CNX Phú Hải 387 48% 324 41% 279 35%

9 Phong Điền PC03CC0027804
Công tyTNHH MTV Công Nghệ 

Xanh PT

Thôn Bắc Triều Vịnh-Xã Phong Hiền, 

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
998 799 8x110 CNX PT 387 48% 324 41% 279 35%

10 Phong Điền PC03CC0027881 Công ty Cổ phần Bình Minh Huế
14-N1/1 Nguyễn Hoàng Tôn-Phường Xuân 

La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội
999 799 7x110 Solar Bình Minh 387 48% 324 41% 279 35%

11 Phong Điền PC03CC0027882 Công ty Cổ phần Mặt Trời Huế
14-N1/1 Nguyễn Hoàng Tôn-Phường Xuân 

La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội
1002 802 7x110 Solar Mặt Trời 389 48% 325 41% 280 35%

12 Phong Điền PC03CC0027900
Công ty TNHH Công nghệ xanh 

Cao Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
997 798 8x110 CNX Cao Nguyên 3 387 48% 324 41% 278 35%

13 Phong Điền PC03CC0027901
Công ty TNHH Công nghệ xanh 

Tây Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
997 798 8x110 CNX Tây Nguyên 3 387 48% 324 41% 278 35%

14 Phong Điền PC03CC0027904
Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Bắc Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
997 798 8x110 CNX Bắc Nguyên 3 387 48% 324 41% 278 35%

15 Phong Điền PC03CC0027905
Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Hải Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
997 798 8x110 CNX Hải Nguyên 3 387 48% 324 41% 278 35%

16 Phong Điền PC03CC0027902

Công ty TNHH sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao và năng 

lượng sạch Hoàng Nam

Thôn Trằm Ngang-Xã Quảng Thái, Huyện 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
985 788 8x110 Solar Hoàng Nam 382 48% 320 41% 275 35%

17 Phong Điền PC03CC0027903

Công ty TNHH sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao và năng 

lượng sạch Hoàng Yến

Thôn Trằm Ngang-Xã Quảng Thái, Huyện 

Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
985 788 8x110 Solar Hoàng Yến 382 48% 320 41% 275 35%

18 Phong Điền PC03CC0027898 Công ty TNHH Lý Quốc Hưng

34 Nguyễn Văn Lượng-Phường 17, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

996 797 8x110 Solar Lý Quốc Hưng 386 48% 323 41% 278 35%

19 Phong Điền PC03CC0016653

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P 

Việt Nam-CN Đông lạnh Thừa 

Thiên Huế

Lô A-01 đến A-12 Khu A,KCN Phong 

Điền,Thị trấn Phong Điền,huyện Phong 

Điền,Tỉnh Thừa Thiên Huế,VN

1005 804 13x75 Tôm Đông Lạnh T3 390 48% 326 41% 280 35%
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20 Hương Thủy PC03PP0239804
Công ty TNHH GreenYellow Power 

Ventures

Tầng 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai,-

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1079 863 9x100 Solar Phú Hưng 418 48% 350 41% 301 35%

21 Hương Thủy PC03PP0235931 Hộ KDCT Nguyễn Thị Thu Hà
Khu 7,-Phường Phú Bài, Thị xã Hương 

Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
110 88 2x30 +1x60 PHÚ BÀI 2 43 48% 36 41% 31 35%

22 Hương Thủy PC03PP0239757
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải 

pháp Quang Phú

Lô B2-1, Đường số 1, Khu Công nghiệp 

Phú Bài-Thị xã Hương Thủy
1006 805 9x92 Solar Quang Phú 390 48% 326 41% 281 35%

23 Hương Thủy PC03PP0239778
Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng 

Mặt Trời miền Trung

31 Hoàng Diệu-Phường Phước Ninh, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
1248 998 9x100+1x80 ĐMTAM Sợi Phú Bài 484 48% 405 41% 348 35%

24 Hương Thủy PC03PP0239794
Công ty Cổ phần Đầu tư CME 

SOLAR

Lầu 46, Bitexco Financial Tower, 2 Hải 

Triều-Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

998 799 8x110 CME Solar 387 48% 324 41% 279 35%

25 Hương Thủy PC03PP0239755
Công ty TNHH GreenYellow Smart 

Solutions Việt Nam

76A-Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
650 520 5x100 Green Yellow 252 48% 211 41% 181 35%

26 Hương Thủy PC03PP0239743
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu 

tư Giải pháp Năng Lượng

325 Nguyễn Tất Thành,-Phường Thủy 

Dương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Việt Nam

431 345 2x110+2x80 Solar LBK Phú Bài 1 167 48% 140 41% 120 35%

27 Hương Thủy PC03PP0239799 Công ty TNHH An Toàn Solar

Số 11 - -Đường Phan Văn Trường, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Việt Nam

559 447 4x110+1x30 Lâm Sản Thủy Phương 217 48% 181 41% 156 35%

28 Hương Thủy PC03PP0239805
Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt 

Hương

Quốc lộ 1A, -Thôn Quang Châu, Xã Hòa 

Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam

177 142 2x80 Đá Việt Thắng 69 48% 57 41% 49 35%

29 Hương Thủy PC03PP0221154 Hộ KD Nguyễn Như Sơn
Lô B-5-6 khu công nghiệp Phú Bài, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh TT-Huế
166 133 1x100+1x60 Giống cây trồng 65 48% 54 41% 46 35%

30 Hương Thủy PC03PP0237192
Công ty CP giống cây trồng vật 

nuôi Thừa Thiên Huế

128 Nguyễn Phúc Nguyên-Phường Hương 

Long
166 133 1x100+1x60

Kho bảo quản giống cây 

trồng
65 48% 54 41% 46 35%

31 Quảng Điền PC03HH0835225
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Soleil

Cụm Công nghiệp Bắc An Gia, thị trấn Sịa, 

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
122 98 1x110 Bắc An Gia 2 47 48% 40 41% 34 35%

32 Quảng Điền PC03HH0835192
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Soleil

Cụm Công nghiệp Bắc An Gia, thị trấn Sịa, 

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
227 182 2x110 Bắc An Gia 1 88 48% 74 41% 63 35%

33 Quảng Điền PC03HH0834783
Công ty cổ phần điện TTC Đức Huệ 

- Long An

Ấp 1-xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, 

tỉnh Long An, Việt Nam
994 795 8x110 Trang Trại Điền Hòa 385 48% 322 41% 277 35%

34 Quảng Điền PC03HH0835213
Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Bắc Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai, Việt Nam
997 798 8x110 CNX Bắc Nguyên 2 387 48% 324 41% 278 35%

35 Quảng Điền PC03HH0835216
Công ty TNHH Công nghệ xanh 

Cao Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
997 798 8x110 CNX Cao Nguyên 2 387 48% 324 41% 278 35%

36 Quảng Điền PC03HH0835212
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh 

HLT

Khối 4-Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương 

Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
997 798 8x110 Solar HLT 387 48% 324 41% 278 35%

37 Quảng Điền PC03HH0835214
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh 

Sơn Lĩnh

Khối 4-Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương 

Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
998 798 8x110 Solar Sơn Lĩnh 387 48% 324 41% 278 35%

38 Quảng Điền PC03HH0835198
Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Hải Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
998 798 8x110 CNX Hải Nguyên 2 387 48% 324 41% 279 35%

39 Quảng Điền PC03HH0835178
Công ty TNHH Công Nghệ Xanh 

Tây Nguyên

thôn Ia Sa-xã H Bông, huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai, Việt Nam
998 798 8x110 CNX Tây Nguyên 2 387 48% 324 41% 279 35%

40 Quảng Điền PC03HH0835227 Công ty TNHH BNSOLAR

Lô C1-2 Khu quy hoạch Xuân Phú-Phường 

Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Việt Nam

990 792 8x110 BNSOLAR 384 48% 321 41% 276 35%

41 Quảng Điền PC03HH0835228 Công ty TNHH MTV TDSOLAR
Thôn Hà Lạc-Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng 

Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
990 792 8x110 TDSOLAR 384 48% 321 41% 276 35%
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42 Quảng Điền PC03HH0835229 Công ty TNHH MTV THSOLAR

Lô H15, đường số 6, Khu đô thị mới An 

Cựu-Phường An Đông, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

990 792 8x110 THSOLAR 384 48% 321 41% 276 35%

43 Quảng Điền PC03HH0835172
Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Bắc Nguyên

Thôn Ia Sa, -Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
987 789 8x110 CNX Bắc Nguyên 383 48% 320 41% 275 35%

44 Quảng Điền PC03HH0835173
Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Cao Nguyên

Thôn Ia Sa, -Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
996 796 8x110 CNX Cao Nguyên 386 48% 323 41% 278 35%

45 Quảng Điền PC03HH0835177
Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Hải Nguyên

Thôn Ia Sa, -Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
990 792 8x110 CNX Hải Nguyên 384 48% 321 41% 276 35%

46 Quảng Điền PC03HH0835199
Công tyTNHH Công nghệ Xanh 

Tây Nguyên

Thôn Ia Sa-Xã H Bông, Huyện Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
985 788 8x110 CNX Tây Nguyên 382 48% 320 41% 275 35%

47 Phú Vang PC03DD0471176 Dụng Văn Phúc  -Thôn 3, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang 103 83 1x100 Vinh Thanh 10 40 48% 34 41% 29 35%

48 Phú Vang PC03DD0471468
Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời 

Phát Phú

Khu Công nghiệp Phú Đa-Thị trấn Phú Đa, 

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt 

Nam

996 797 8x100 Solar Phát Phú 386 48% 323 41% 278 35%

49 Phú Vang PC03DD0471465
Công ty TNHH MTV Điện Mặt 

Trời Minh Nhật

03-05 Phùng Chí Kiên-phường Xuân Phú, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt 

Nam

996 797 8x100 Solar Minh Nhật 386 48% 323 41% 278 35%

50 Phú Vang PC03DD0471513 Công ty TNHH MTV Solar NNA
46 Nguyễn Tri Phương-Phường Phú Hội, 

Thành phố Huế, Tỉnh TT-Huế, Việt Nam
1013 810 8x100 Solar NNA 393 48% 329 41% 283 35%

51 Phú Vang PC03DD0471492
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây 

lắp Công nghiệp Quảng Nam

Tổ 2, Thôn Thiên Đỏa-Huyện Thăng Bình, 

Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
1004 803 9x110 SƠN HÀ 389 48% 326 41% 280 35%

52 Phú Vang PC03DD0471484 Công ty TNHH MTV Ngọc Sê
133 Nguyễn Tất Thành,-Phường Phù Đổng, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
1196 956 9x110 Ngọc Sê 464 48% 388 41% 334 35%

53 Phú Vang PC03DD0471486
Công ty TNHH Tư vấn & Xây lắp 

Minh Tuấn Tú

Lô K40,-Khu dân cư An Cư 2, Phường An 

Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam.

1004 803 9x110 Minh Tuấn Tú 389 48% 326 41% 280 35%

54 Phú Vang PC03DD0471371
Công ty TNHH Đầu Tư Sunrise 

Thiên Nga

131 Trường Chinh-phường An Khê, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
1188 950 9x110 Sunrise Thiên Nga 461 48% 386 41% 332 35%

55 Phú Vang PC03DD0471364 Công ty TNHH MTV Thế Giới Số

K03/06 Dũng Sĩ Thanh Khê, Tổ 35-Phường 

Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam

1188 950 9x110 Thế Giới Số 461 48% 386 41% 332 35%

56 A Lưới PC03EE0515066

Công ty TNHH Phát triển Nông 

nghiệp và Năng lượng sạch Xuân 

Sơn

Số 72-Xóm 5, Thôn Bát Tràng, Xã Bát 

Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

1250 1000 9x110 NLSXS Solar 485 48% 406 41% 349 35%

57 A Lưới PC03EE0515078
Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng 

lượng Triều Đại

Số 72, Xóm 5, Thôn Bát Tràng-Xã Bát 

Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

1250 1000 9x110 NLTD Solar 485 48% 406 41% 349 35%

58 A Lưới PC03EE0515077
Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 

Việt Nam

Số 72, Xóm 5, Thôn Bát Tràng-Xã Bát 

Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

1250 1000 9x110 D4VN Solar 485 48% 406 41% 349 35%

59 A Lưới PC03EE0515076
Công ty TNHH Phát triển Năng 

lượng Vinh Hải

Số 72, Xóm 5, Thôn Bát Tràng-Xã Bát 

Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

1250 1000 9x110 NLVH Solar 485 48% 406 41% 349 35%

60 A Lưới PC03EE0515065
Công ty TNHH Phát triển Nông 

nghiệp và Năng lượng sạch

Số 72-Xóm 5, Thôn Bát Tràng, Xã Bát 

Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

1250 1000 9x110 NLS Solar 485 48% 406 41% 349 35%

61 A Lưới PC03EE0515067
Công ty TNHH Phát triển Nông 

nghiệp và Năng lượng sạch A Lưới

Số 72, Xóm 5, Thôn Bát Tràng-Xã Bát 

Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

1250 1000 9x110 NLSAL Solar 485 48% 406 41% 349 35%
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62 Phú Lộc PC03GG0709089
Công ty cổ phần One - One Miền 

Trung

Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô-Xã Lộc 

Tiến, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Việt Nam

442 354 4x110 Tam vị 4 - T1 171 48% 143 41% 123 35%

63 Phú Lộc PC03GG0709089
Công ty cổ phần One - One Miền 

Trung

Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô-Xã Lộc 

Tiến, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Việt Nam

553 443 6x110 Tam vị 4 - T2 215 48% 180 41% 154 35%

64 Phú Lộc PC03GG0716345 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Vĩnh

6/26 Lương Văn Can,Phường An 

Cựu,Thành Phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên 

Huế,Việt Nam

130 104 2x60 Đông Lưu 50 48% 42 41% 36 35%

65 Phú Lộc PC03GG0716346 Bùi Tiềm
Thôn Đông An, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú 

Lộc
100 80 1x100 Sư Lỗ 39 48% 32 41% 28 35%

66 Phú Lộc PC03GG0705543 Hải Quan Cửa Khẩu Chân Mây Chân Mây-, xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc 87 70 4x20 Hải Quan Chân Mây 34 48% 28 41% 24 35%

67 Hương Trà PC03TT0009418 Công ty TNHH Đầu tư HSW

Số 43 đường 3.3, khu đô thị Gamuda 

Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

123 99 2x50 T1 TĐ Hương Điền 48 48% 40 41% 34 35%

68 Hương Trà PC03TT0010057 Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Năng
18 Kiệt 65 Lê Ngô Cát- phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
540 432 5x100 Sinh dược phẩm Hera 209 48% 175 41% 151 35%

69 Hương Trà PC03TT0010043
Công ty TNHH Năng lượng Mặt 

Trời Misa

Lô số CN04, Cụm Công nghiệp Tứ Hạ-

Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Việt Nam

907 726 8x100 Solar Misa 352 48% 294 41% 253 35%

70 Hương Trà PC03TT0010058
Công ty TNHH một thành viên 

Năng lượng Xanh Hoàng Long

17 Kiệt 63 Phạm Thị Liên- phường Kim 

Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Việt Nam

100 80 1x110 Lim 1 39 48% 33 41% 28 35%

71 Hương Trà PC03TT0009601
Công ty TNHH Xây dựng và Chăn 

nuôi Trí Dũng

Tiểu khu 113.-Phường Hương Hồ, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
760 608 6x110 Lim 1 295 48% 247 41% 212 35%

72 Hương Trà PC03TT0009963 Công ty TNHH MTV Solar ATN
49 Hàn Thuyên-Phường Thuận Thành, 

Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
1188 950 9x110 ATN 01 461 48% 386 41% 332 35%

73 Hương Trà PC03TT0008579
Công ty TNHH Xây dựng và Chăn 

nuôi Trí Dũng

Tiểu khu 113,-Phường Hương Hồ, Thị xã 

Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt 

Nam

377 302 3x110 TT chăn nuôi Lim 2 146 48% 122 41% 105 35%


